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Số:               /CT-TTHT 
V/v tỷ giá ngoại tệ khi lập hóa đơn  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                             
    Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2024 

 

             Kính gửi: Công ty TNHH DS HI- TECH VINA 

               Mã số thuế: 2802800124 

Địa chỉ: Lô CN-05, Nam Khu A, KCN Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa nhận được công văn  số 01-202312/CV-DSVINA đề 

ngày 18/12/2023 của Công ty TNHH DS HI- TECH VINA (sau đây gọi là Công ty) về 

việc tỷ giá xuất hóa đơn khi đã nhận trước tiền hàng. Về việc này, Cục Thuế tỉnh Thanh 

Hóa có ý kiến như sau: 

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Việt 

Nam quy định về hóa đơn, chứng từ: 

+ Tại Điều 4 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ: 

“ Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ 

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho 

người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng 

cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho 

người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá 

trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả 

hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường 

hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế 

theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.” 

+ Tại Điều 9 quy định về thời điểm lập hóa đơn: 

“Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn 

1.Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà 

nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm 

chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân 

biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

+ Tại Điểm c Khoản 13 Điều 10 quy định về nội dung của hóa đơn: 

“Điều 10. Nội dung của hóa đơn 

.... 

13. Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn  

... 

c) Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng  iệt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”.  

- Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài ch nh phát sinh b ng ngoại tệ theo quy định 

của pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo 

từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được 
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ghi b ng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ ghi tên ngoại tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa 

đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng  iệt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

           …” 

             Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 80/2021/TT-BTC  ngày 29/9/2021 của Bộ 

Tài chính Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị 

định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật quản lý thuế:  

          “ Điều 4. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế b ng ngoại tệ tự do chuyển đổi và tỷ 

giá giao dịch thực tế 

… 

2. Tỷ giá giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định pháp luật về kế toán. 

         ....” 

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP 

ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định. 

Tại khoản 1 Điều 8 quy định thời điểm xác định GTGT. 

“ Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT 

1.Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử 

dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được 

tiền.                                                                                                                                                                        

….” 

- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp: 

+  Tại Điều 69. Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái: 

“1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái: 

.... 

1.5. Nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán 

a) Khi phát sinh các giao dịch b ng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thực tế tại thời 

điểm giao dịch phát sinh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với: 

- Các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng 

hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trước hoặc giao 

dịch nhận trước tiền của người mua thì doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền nhận 

trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước của người mua 

(không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu, thu 

nhập).                                                                                                                                      

...” 

+ Tại  Điều 79. Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:  

“.... 
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3.2. Trường hợp, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh b ng ngoại tệ: 

- Ngoài việc ghi sổ kế toán chi tiết số nguyên tệ đã thu hoặc phải thu, kế toán 

phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để quy 

đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán để hạch toán vào tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ. 

- Trường hợp có nhận tiền ứng trước của khách hàng b ng ngoại tệ thì doanh 

thu tương ứng với số tiền ứng trước được quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá 

giao dịch thực tế tại thời điểm nhận ứng trước. 

         ....” 

Căn cứ Thông tư số 53/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 

200/2014/TT-BTC ngày 2/12/2014 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp: 

+ Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 53/2016/TT-BTC hướng dẫn: 

  “1.3. Nguyên tắc xác định tỷ giá hối đoái: 

a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch b ng ngoại tệ phát sinh trong kỳ: 

…. 

- Trường hợp hợp đồng không quy định cụ thể tỷ giá thanh toán: 

+ Doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế: Khi ghi nhận khoản 

góp vốn hoặc nhận vốn góp là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở 

tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn; Khi ghi nhận nợ phải thu là tỷ 

giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán 

tại thời Điểm giao dịch; Khi ghi nhận nợ phải trả là tỷ giá bán của ngân hàng thương 

mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời Điểm giao dịch; Khi ghi nhận các giao 

dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay b ng ngoại tệ 

(không qua các tài khoản phải trả) là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh 

nghiệp thực hiện thanh toán. 

+ Ngoài tỷ giá giao dịch thực tế nêu trên, doanh nghiệp có thể lựa chọn tỷ giá 

giao dịch thực tế là tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình của ngân 

hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch. Tỷ giá xấp xỉ phải đảm 

bảo chênh lệch không vượt quá +/-1% so với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình. 

Tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình được xác định hàng ngày hoặc hàng tuần 

hoặc hàng tháng trên cơ sở trung bình cộng giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán chuyển 

khoản hàng ngày của ngân hàng thương mại. 

…” 

+ Tại điểm g khoản 5 Điều 1 Thông tư số 53/2016/TT-BTC (đã nêu):  

“ g) Khi nhận trước tiền của người mua b ng ngoại tệ để cung cấp vật tư, hàng 

hóa, TSCĐ, dịch vụ: 

- Kế toán phản ánh số tiền nhận trước của người mua theo tỷ giá giao dịch thực 

tế tại thời Điểm nhận trước, ghi: 

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) 
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Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

- Khi chuyển giao vật tư; hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ cho người mua, kế toán phản 

ánh theo nguyên tắc: 

+ Đối với phần doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền b ng ngoại tệ đã 

nhận trước của người mua, kế toán ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời Điểm 

nhận trước, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (tỷ giá giao dịch thực tế thời Điểm nhận 

trước tiền của người mua) 

Có các TK 511, 711. 

+ Đối với phần doanh thu, thu nhập chưa thu được tiền, kế toán ghi nhận theo tỷ 

giá giao dịch thực tế tại thời Điểm phát sinh, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 

Có các TK 511, 711 

            …” 

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Công ty thì: 

Trường hợp có phát sinh giao dịch bán hàng hóa b ng ngoại tệ theo quy định của pháp 

luật hiện hành thì việc lập hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 9 và điểm c Khoản 

13 Điều 10  Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (nêu trên). 

Trong  đó, Công ty phân biệt phần doanh thu tương ứng với số tiền b ng ngoại tệ đã 

nhận tiền trước và phần doanh thu chưa thu được tiền để ghi tỷ giá ngoại tệ (với đồng 

Việt Nam) tương ứng trên hóa đơn lập cho bên mua theo đúng hướng dẫn cụ thể tại 

khoản 3 Điều 1 Thông tư 53/2016/TT-BTC và điểm g khoản 5 Điều 1 Thông tư số 

53/2016/TT-BTC (nêu trên). 

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa có ý kiến, đề nghị Công ty TNHH DS HI-TECH 

VINA căn cứ hoạt động và hồ sơ thực tế, đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp 

luật và hướng dẫn nêu trên để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng TT-KTT số 3; 

- Website: thanhhoa.gdt.gov.vn; 

- Lưu VT, TTHT. 

   

                             KT. CỤC TRƯỞNG 

                            PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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